
22 Soá 5 naêm 2019

Diễn đàn Khoa học - Công nghệ

Đặt vấn đề

Từ khi đổi mới (1986) đến nay, 
Việt Nam đã phát triển nhanh 
chóng và toàn diện, với tốc độ tăng 
trưởng trung bình đạt 6,7%; đồng 
thời đã cam kết mở cửa thương mại 
quốc tế, cải cách việc sử dụng đất 
và sản xuất nông nghiệp, thu hút 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 
cổ phần hoá doanh nghiệp nhà 
nước và phát triển sản xuất [1, 2]. 
Đầu tư công vào cơ sở hạ tầng, 
phổ cập giáo dục và y tế đã giúp 
hơn 40 triệu người dân Việt Nam 
thoát khỏi đói nghèo và trở thành 
tầng lớp trung lưu, góp phần thúc 
đẩy tiêu dùng trong nước và phát 
triển mạnh kinh tế vùng. 

Với tư cách là một quốc gia đạt 

được mức thu nhập trung bình thấp 
vào năm 2010, sau đó tiếp tục đạt 
được tốc độ tăng trưởng cao, chỉ 
đứng sau Trung Quốc về tốc độ 
tăng trưởng trung bình hàng năm 
kể từ năm 2010 [3], Việt Nam đang 
tìm hướng phát triển để có thể 
đạt được mức thu nhập cao trong 
vòng 20-25 năm tới. Tuy nhiên, 
kinh nghiệm của nhiều quốc gia 
thu nhập trung bình cho thấy, con 
đường để đạt mức thu nhập cao rất 
khó. Một số ý kiến cho rằng, nhiều 
nước bị mắc kẹt vào “bẫy thu nhập 
trung bình” hoặc chững lại khoảng 
20-40 năm ở mức thu nhập trung 
bình và chậm tiến đến mức thu 
nhập cao [4]. 

Việt Nam vươn lên trở thành 
quốc gia có mức thu nhập trung 
bình cùng thời điểm với sự phát 
triển toàn cầu của một loạt các 
công nghệ kỹ thuật số: trí tuệ 
nhân tạo (AI), các dịch vụ dựa trên 
nền tảng đám mây, các hệ thống 
dựa trên blockchain, thực tế tăng 
cường và thực tế ảo (AR-VR), in 
3D, robot và tự động hoá... trong 

bối cảnh cách mạng công nghiệp 
4.0. Không chỉ giúp rút ngắn hoặc 
tạo ra bước nhảy vọt cho những 
phương pháp sản xuất hiện có; 
trong nhiều trường hợp, những xu 
hướng công nghệ nêu trên đem lại 
cho các quốc gia đang phát triển 
cơ hội gia nhập sâu rộng vào thị 
trường toàn cầu với chi phí thấp 
nhờ mang lại sự minh bạch cho 
sản phẩm xuất khẩu thông qua 
khả năng hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc của nguyên vật liệu và thực 
phẩm, thậm chí còn theo dõi cả 
quá trình thiết kế và sản xuất. Sự 
tăng trưởng nhanh của Việt Nam, 
khi kết hợp với những công cụ kỹ 
thuật số mới phục vụ tăng năng 
suất - cụ thể là năng suất yếu tố 
tổng hợp, sẽ tạo ra cơ hội lớn cho 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
nếu được quản lý tốt. 

Tăng trưởng dựa vào đổi mới sáng tạo 
là xu hướng tất yếu

Theo báo cáo Tương lai nền 
kinh tế số Việt Nam, nếu Việt Nam 
phát triển theo hướng ứng dụng 

Tương lai nền kinh tế số Việt Nam 
Lucy Cameron1, Tạ Việt Dũng2, Nguyễn Đức Hoàng2

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được tiến bộ kinh tế đáng kinh ngạc, tuy nhiên con đường từ vị 
thế một nước có mức thu nhập trung bình thấp sang nước có thu nhập cao sẽ không dễ dàng. Cần 
phải thay đổi chiến lược kinh tế và đầu tư; khuyến khích áp dụng các công nghệ mới, đặc biệt là các 
công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp 4.0. Một trong những bước đầu tiên trong tiến trình 
chuyển đổi về mặt chiến lược là tập trung vào nâng cao năng suất yếu tố tổng hợp, có thể thấy rõ 
điều này trong cách Việt Nam nắm bắt và đưa ra các chính sách, hành động theo làn sóng của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0, hay kế hoạch tung ra mạng 5G trước nhiều quốc gia khác. Lộ trình phát 
triển trong báo cáo dự án “Tương lai nền kinh tế số Việt Nam”1 được tóm lược dưới đây sẽ góp phần 
làm rõ các chính sách và chương trình cần thiết để Việt Nam cải thiện năng suất, hướng tới một nền 
kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo trong khoảng 25 năm tới.

                                                                     
1Dự án do Bộ Khoa học và Công nghệ thực 
hiện trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ 
phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo Việt 
Nam (được thông qua vào tháng 3/2018), 
dưới sự tài trợ của Chính phủ Australia, 
nhằm đưa ra dự báo chiến lược về tình hình 
phát triển kinh tế số của Việt Nam trong 20 
năm tới.

1tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp liên bang australia (csiro)
2cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ kh&cn
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công nghệ số của các nước khác 
vào phát triển kinh tế (công nghệ 
ứng dụng chủ yếu được nhập khẩu 
từ nước ngoài), đến năm 2045 nền 
kinh tế Việt Nam có thể tăng thêm 
khoảng 103 tỷ USD. Tuy nhiên, 
nếu Việt Nam đầu tư vào phát triển 
công nghệ, thì đến năm 2045, chỉ 
riêng tăng trưởng của các ngành 
công nghệ số sẽ giúp nền kinh tế 
tăng thêm khoảng 66 tỷ USD nữa 
(nâng tác động của kỹ thuật số với 
nền sản xuất của Việt Nam lên gần 
170 tỷ USD vào năm 2045) [5].

Mặc dù mô hình kinh tế lượng 
trên chưa tính đến chi phí đầu tư 
cho phát triển hay ứng dụng công 
nghệ số, nhưng những con số đó 
cũng cho thấy, với mức phát triển 
như hiện tại, nền kinh tế Việt Nam 
sẽ tăng trưởng nhiều hơn thông qua 
việc ứng dụng các công nghệ sẵn 
có, thay vì đầu tư phát triển công 
nghệ mới. Công nghệ kỹ thuật số 
có thể làm thay đổi các chiến lược 
phát triển, thông qua việc thay đổi 
khả năng tiếp cận và “bắt kịp” để 
thực hiện đổi mới sáng tạo. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu trước đây về 
các nền kinh tế có hiệu suất cao đã 
chỉ ra rằng, đến một thời điểm, tại 
đó chiến lược “bắt kịp” công nghệ 
không đủ để tăng năng suất và 
duy trì mức tăng trưởng cao, yêu 
cầu các quốc gia phải chú trọng 
nhiều hơn vào đầu tư cho sáng tạo 
và phát triển công nghệ. Chính sự 
phát triển công nghệ theo hướng 
này sẽ thúc đẩy xuất khẩu các sản 
phẩm thâm dụng tri thức và trở 
thành một nền kinh tế tăng trưởng 
dựa trên đổi mới sáng tạo [6].   

Theo phân tích trên, Việt Nam 
cần có sự thay đổi trong chiến 
lược kinh tế hiện tại để tập trung 
vào tăng trưởng năng suất yếu tố 
tổng hợp ở tất cả các ngành thông 
qua việc ứng dụng kỹ thuật, công 
nghệ. Điều này đã và đang được 
tiến hành với các chính sách tiếp 
cận cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 và các hành động cụ thể khác 
đang được xây dựng. Tuy nhiên, 
sẽ cần phải có một bước chuyển 
đổi về mặt chiến lược, ở một thời 
điểm phù hợp khác, khi Việt Nam 
tiếp cận gần hơn “ngưỡng công 
nghệ” thì cần thúc đẩy nghiên cứu 
và phát triển, khởi nghiệp và tăng 
cường hệ thống đổi mới sáng tạo 
quốc gia để trở thành một nền kinh 
tế đi đầu về đổi mới sáng tạo - một 
nhà phát triển công nghệ.

Phát triển kinh tế rất đa diện. 
Đó không chỉ là sự tăng trưởng của 
tổng sản phẩm quốc nội, mà còn là 
sự chuyển đổi cơ bản của một nền 
kinh tế, từ cấu trúc ngành và nền 
tảng nhân khẩu học, xã hội cũng 
như thể chế của nó. Dưới đây là 
một số điểm cần lưu ý khi Việt Nam 
phát triển nền kinh tế dựa vào đổi 
mới sáng tạo: 

Tăng trưởng theo hướng đổi mới 
và tình trạng thất nghiệp: khi phát 
triển đổi mới sáng tạo trong sản 
xuất sẽ tạo ra sự thay đổi lớn ở thị 
trường lao động do các việc làm với 
công nghệ cũ bị thay thế bằng các 
công nghệ và mô hình kinh doanh 
mới. Tự động hóa công nghiệp sẽ 
dẫn đến sự dịch chuyển lao động 
đáng kể trên thị trường việc làm. 
Hai tập đoàn CISCO và Oxford 
Economics dự báo, AI có thể dẫn 
đến việc thay thế khoảng 14% lực 
lượng lao động tại Việt Nam vào 
năm 2028 [7]. Tuy nhiên, điều này 
có thể được bù lại bởi những việc 
làm mới sẽ được tạo ra từ các công 
ty mới gia nhập thị trường, tạo ra 
tác động cao hơn đến quá trình 
tăng trưởng kinh tế nhờ nâng cao 
năng suất. Tác động cuối cùng của 
đổi mới công nghệ đối với việc làm 
sẽ phụ thuộc vào các chính sách 
và hệ thống hỗ trợ của Việt Nam 
trong quá trình tái cơ cấu, đào tạo 
và đào tạo lại.

Đổi mới sáng tạo và bất bình 
đẳng: mối liên hệ giữa tăng trưởng 
và bất bình đẳng vẫn còn chưa rõ. 

Aghion và cộng sự (2019) đã tìm 
thấy mối tương quan thuận chiều 
giữa tăng trưởng trong đổi mới 
sáng tạo (thông qua đăng ký sáng 
chế) và bất bình đẳng thu nhập ở 
cả Hoa Kỳ và Ấn Độ  [8]. Bất bình 
đẳng thu nhập của Việt Nam hiện 
tại tương đối thấp, với hệ số GINI 
35,3% năm 2016, nhưng con số 
này đang ngày càng tăng. Theo 
thống kê, năm 2002, người Kinh 
thu nhập gấp 1,6 lần so với người 
dân tộc thiểu số, nhưng đến năm 
2014, con số này đã tăng gấp đôi 
[9]. Cũng đã có sự tăng lên về số 
người giàu và “siêu giàu” trong 2 
thập kỷ qua. Năm 2017, hơn 200 
cá nhân tại Việt Nam được ước 
tính có trị giá tài sản từ 30 triệu 
USD trở lên [10]. Nhìn từ góc độ 
khác, có nhiều ví dụ cho thấy đổi 
mới sáng tạo sẽ có những đóng 
góp to lớn cho tăng trưởng toàn 
diện. Thứ nhất, phúc lợi xã hội có 
thể được cải thiện thông qua dòng 
chảy ngày càng tăng của các sản 
phẩm và dịch vụ chất lượng cao với 
giá cả phải chăng hơn. Y tế điện 
tử, giáo dục điện tử là các ví dụ về 
ngành có tiềm năng cung cấp các 
dịch vụ đại chúng cho người dân ở 
vùng sâu, vùng xa và nông thôn. 
Thứ hai, công nghệ kỹ thuật số 
có thể làm giảm sự bất cân xứng 
thông tin trong nhiều ngành, giúp 
giảm chi phí giao dịch và tạo ra 
các mô hình kinh doanh mới như 
kinh tế nền tảng, thương mại điện 
tử, cung cấp cơ hội cho các doanh 
nghiệp siêu nhỏ ở nhóm thu nhập 
thấp hơn.

Đổi mới sáng tạo và nền kinh 
tế xanh: các công nghệ mới mang 
lại cả tác động tích cực và tiêu cực 
đến môi trường. Ví dụ, các nền 
tảng chia sẻ cho phép mọi người 
chia sẻ tài sản, hàng hóa và dịch 
vụ nhàn rỗi. Sự phát triển bùng nổ 
của Internet kết nối vạn vật, phân 
tích dữ liệu lớn cũng cung cấp các 
giải pháp hiệu quả để quản lý và 
giải quyết các vấn đề môi trường 
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như biến đổi khí hậu hoặc rối loạn 
hệ sinh thái. Công nghệ đóng vai 
trò quan trọng trong việc đạt được 
sự cân bằng lâu dài giữa phát triển 
kinh tế và gìn giữ môi trường tự 
nhiên. Các công nghệ kỹ thuật số 
như lưới điện thông minh, thành 
phố thông minh được cho là sẽ góp 
phần phát triển một thế giới bền 
vững và tiết kiệm năng lượng hơn. 
Tuy nhiên cần lưu ý rằng, tác động 
của công nghệ còn phụ thuộc vào 
mục đích mà chúng được triển 
khai.

Phát triển nền kinh tế số Việt Nam 
trong tương lai 

Trong báo cáo Tương lai nền 
kinh tế số Việt Nam, bên cạnh lộ 
trình được xây dựng, các chuyên 
gia còn đưa ra một số khuyến nghị:

Một là, trong khi Việt Nam đang 
ở giai đoạn đầu, có mức thu nhập 
trung bình và thấp, chi tiêu Chính 
phủ nên tập trung ưu tiên vào cơ 
sở hạ tầng hỗ trợ diện rộng như 
mạng kỹ thuật số và hệ thống cung 
cấp năng lượng bền vững, an toàn 
[5]. Cơ sở hạ tầng này sẽ cung cấp 
năng lực trên bình diện quốc gia 
cho việc ứng dụng và triển khai 
công nghệ, đồng thời cũng là con 
đường để trả nợ ngay lập tức nhờ 
tạo ra nguồn thu trong ngắn hạn. 
Bảo đảm an ninh cho các mạng kỹ 
thuật số được liệt kê là ưu tiên thứ 
hai trong lộ trình. Điều này được 
thực hiện thông qua việc áp dụng 
và phát triển năng lực, chuyên môn 
về an ninh mạng từ các nền kinh tế 
tiên tiến hơn.

Hai là, đầu tư vào các kỹ năng 
số diện rộng, thông qua các trường 
đại học, cao đẳng và ứng dụng 
giáo dục từ xa thông qua các nền 
tảng giáo dục số sẽ có tác dụng 
đồng thời với hiệu quả ​​đầu tư vào 
băng thông rộng và các mạng 
khác, hỗ trợ cho các thay đổi mang 
tính công bằng. Hiện đại hóa chính 
phủ điện tử thông qua đổi mới kỹ 

thuật số vừa cung cấp công việc, 
phát triển kỹ năng đầu tư trong lĩnh 
vực kỹ thuật số Việt Nam, vừa tạo 
ra hiệu quả ngay lập tức, giúp giảm 
thiểu chi phí trong việc cung cấp 
các dịch vụ từ chính phủ. Tài sản 
trí tuệ được phát triển cho các dịch 
vụ chính phủ điện tử hiện đại sử 
dụng AI, blockchain, robot... có thể 
được thương mại hóa thông qua 
các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ 
để xuất khẩu.

Ba là, lĩnh vực khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo dựa trên nền tảng 
công nghệ kỹ thuật số được coi là 
con đường ngắn nhất để Việt Nam 
duy trì tốc độ tăng trưởng cao, 
vượt ra khỏi trạng thái thu nhập 
trung bình thấp và tiến tới mức thu 
nhập cao [4, 11]. Những đặc tính 
như trẻ, linh hoạt và các công ty 
với các doanh nhân được đào tạo 
trình độ cao đi lên từ các cộng 
đồng khởi nghiệp trên toàn cầu 
là yếu tố quan trọng để phát triển 
một nền kinh tế đổi mới hàng đầu. 
Những đặc điểm này cũng sẽ đưa 
đất nước vượt ra khỏi giai đoạn ứng 
dụng công nghệ.  

Bốn là, tại thời điểm này, việc 
thu hút và giữ chân các doanh 
nhân cùng những nhà sáng tạo kỹ 
thuật số đòi hỏi sự phát triển của 
các nền văn hóa cởi mở về chính trị 
và tự do biểu đạt. Đồng thời, cũng 
cần phải phát triển đời sống đô thị 
và các môi trường khác lành mạnh 
và hấp dẫn về mặt văn hóa đối với 
tầng lớp sáng tạo toàn cầu.

Năm là, những bước cuối cùng 
trong lộ trình báo hiệu sự chuyển 
đổi sang nền kinh tế dựa vào đổi 
mới sẽ đưa Việt Nam đến vị thế 
quốc gia có thu nhập cao. Những 
bước này bao gồm cải cách pháp 
lý trên diện rộng và các hành động 
thực hiện đầu tư để xây dựng hệ 
thống nghiên cứu và phát triển, 
mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc 
gia, bao gồm việc tạo ra quy trình 
đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí 

tuệ đáng tin cậy. Điều này sẽ hỗ trợ 
các công ty khởi nghiệp công nghệ 
và cho phép tạo ra sự thịnh vượng 
thông qua xuất khẩu dựa trên tri 
thức ?
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